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KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH

HÒA

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 của

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu,

khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách

nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước và

tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức

chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh;

3. Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng

nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa;

4. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp

huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã);

6. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa; các Hội, Hiệp

hội doanh nghiệp tỉnh;

7. Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

DỰ THẢO
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1. Công tác phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

theo từng thời điểm.

2. Việc phối hợp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều

kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi

người tiêu dùng.

3. Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, đảm bảo

công tác quản lý chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo trong

chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan quản lý.

4. Việc phối hợp trao đổi thông tin, điều tra thực hiện các biện pháp

nghiệp vụ công tác phải đảm bảo đúng quy định; quá trình phối hợp không gây

khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài trong thanh tra, kiểm tra, xử lý, đồng thời tạo

điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh

lành mạnh.

Điều 4. Hình thức và yêu cầu phối hợp

1. Hình thức phối hợp

- Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, số liệu bằng văn bản hoặc qua

phương tiện điện tử theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

- Tổ chức các cuộc họp; hội nghị sơ kết, tổng kết.

- Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do

Sở Công Thương chủ trì hoặc do các sở, ban, ngành chủ trì theo chức năng,

nhiệm vụ.

- Các hình thức phù hợp khác đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu

quả, đúng quy định pháp luật.

2. Yêu cầu phối hợp

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và

tổ chức phối hợp với các cơ quan khác căn cứ theo phạm vi chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn được giao và quy định của Quy chế này. Trường hợp phát hiện

hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoặc tiếp nhận

phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng mà không thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý

của đơn vị mình chủ trì thì phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tại

địa bàn, lĩnh vực đó xử lý và báo lại cho người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân có

liên quan biết theo quy định.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có

hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà không thuộc

phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình thì đơn vị thanh tra, kiểm tra

thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý

theo quy định của pháp luật, khi xử lý có sự bàn bạc, thống nhất giữa các bên

tham gia.
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Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành các văn bản có nội dung

liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân

dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng

dẫn… để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ quyền

lợi người tiêu dùng.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có

trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng

văn bản để đi đến thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản

có nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và pháp

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận

thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

1. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ

chức thực hiện tuyên truyền, phố biến, giáo dục kiến thức và pháp luật về bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền

lợi người tiêu dùng.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Đài Phát thanh

và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các hành vi, thủ đoạn lừa đảo, xâm

hại quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì tuyên truyền trực tiếp các quy định

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tổ chức, cá nhân hoạt

động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy

mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của

người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

đối với người tiêu dùng;
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- Tuyên truyền công tác triển khai thực hiện; công tác kiểm tra, kiểm soát

thị trường; các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên

dùng hàng Việt Nam” và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam…

5. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và

triển khai các chương trình truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Tổ chức xây dựng các Chương trình thường kỳ, các chuyên đề, chuyên

mục, bài viết để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các hoạt

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên

truyền tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ trì, tuyên truyền phổ biến, giáo dục

kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng

cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ trì, tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến

thức và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng

cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; tuyên truyền.

khuyến khích để cá nhân hoạt động thương mại trong phạm vi chợ, trung tâm

thương mại; tạo điều kiện để cá nhân hoạt động kinh doanh trong phạm vi chợ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Giám sát việc thực hiện quy

định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan quản lý nhà

nước các cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh; phản biện xã hội đối với dự thảo văn

bản pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước về bảo

vệ quyền lợi người tiêu dùng.

9. Các tổ chức chính trị - xã hội: Tư vấn, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên và

Nhân dân về các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ trì tổ chức

tuyên truyền phổ biến, tập huấn cho các doanh nghiệp thành viên các quy định

của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng dẫn khuyến khích các

doanh nghiệp đưa ra các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng vào chiến lược kinh doanh và công bố niêm yết công khai.

Điều 7. Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, báo cáo

1. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột

xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tổ chức hội

nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp quản lý nhà nước trong công tác

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.

2. Các Sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công

an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
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a) Phối hợp với Sở Công Thương cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân

kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao

dịch với người tiêu dùng, phối hợp trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều

kiện giao dịch chung theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng 2023 và Điều 16 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024.

b) Tổng hợp, báo cáo về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo

lĩnh vực được phân công quản lý và công tác phối hợp tại Quy chế này về Sở

Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu

nại của người tiêu dùng

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu,

khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; xem xét, phân loại nội dung

thông tin của người tiêu dùng cung cấp, chủ trì tiến hành hoặc phối hợp với cơ

quan, đơn vị, địa phương có liên quan để xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy

định của pháp luật đối với lĩnh vực quản lý. Trường hợp thông tin phản ánh, yêu

cầu, khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan Nhà nước khác thì có trách

nhiệm chuyển yêu cầu đến cơ quan đó và thông báo cho người tiêu dùng biết để

phối hợp giải quyết, cụ thể:

1. Sở Công Thương: Chủ trì tiếp nhận kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều

kiện giao dịch chung theo thẩm quyền. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu

nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; xem xét, phân loại nội dung thông tin

của người tiêu dùng cung cấp, chủ trì tiến hành xử lý hoặc phối hợp với cơ quan,

đơn vị, địa phương có liên quan để xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định

của pháp luật đối với lĩnh vực quản lý. Trường hợp thông tin phản ánh, yêu cầu,

khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan Nhà nước khác thì có trách nhiệm

chuyển yêu cầu đến cơ quan đó và thông báo cho người tiêu dùng biết để phối

hợp giải quyết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các cơ

quan, đơn vị, địa phương thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng thuộc lĩnh vực nông nghiệp: vật tư nông nghiệp, chất cấm dùng trong chế

biến thực phẩm, chăn nuôi và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý; tăng

cường công tác quản lý an toàn thực phẩm: ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt,

thủy sản, rau củ quả, các sản phẩm từ rau củ, quả, trứng, sữa tươi, mật ong,

muối, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp khác theo phân công, phân cấp quản

lý ngành, lĩnh vực.

3. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị,

địa phương thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh

vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, ghi

nhãn và nhiệm vụ khác theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý.
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4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực

hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực y tế, an toàn

thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và nhiệm

vụ khác theo phân công, phân cấp quản lý.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương

thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực về giá,

theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định, kịp thời phối

hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện biện pháp

bình ổn giá do Chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ

ngành liên quan.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Duy trì và công khai số điện thoại đường

dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả của tỉnh để tiếp nhận các tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả và phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân

có liên quan trên địa bàn tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công

tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

xem xét, phân loại nội dung thông tin của người tiêu dùng cung cấp; trường hợp

thông tin phản ánh, yêu cầu, khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà

nước khác thì có trách nhiệm chuyển yêu cầu đến cơ quan đó và thông báo cho

người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp giải quyết; chủ trì

tiến hành hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh, kiểm tra,

giải quyết theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng 2023;

- Chỉ đạo tổ chức quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thực

hiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Chỉ đạo triển khai đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực

hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo phân cấp tại Quy chế này.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn theo thẩm quyền.

9. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng 2023;

- Thực hiện quy định tại Điều 27 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
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dùng về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động bán hàng

không tại địa điểm giao dịch thường xuyên, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt

động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên quy định tại Điều 26

Nghị định số 55/2024/NĐ-CP.

10. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện

trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu

dùng theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023;

- Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, yêu

cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá

nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ; kiến nghị với Sở Công

Thương hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vụ việc

liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ

trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển công

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 9. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra về

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các vụ việc liên quan đến thẩm quyền

nhiều cơ quan, đơn vị hoặc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến

tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân

cấp huyện thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý các

hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong

lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các cấp làm đầu mối, thường xuyên phối

hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong

việc nắm bắt, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo

vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

trên địa bàn.

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ trên địa bàn tỉnh, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa,

dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người

tiêu dùng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.



8

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan

thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản

phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, ghi nhãn và nhiệm vụ khác theo thẩm quyền

thuộc lĩnh vực quản lý.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các cơ

quan, đơn vị, địa phương thanh tra, kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm: ngũ

cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau củ quả và sản phẩm rau củ, quả,

trứng, sữa tươi, mật ong, muối, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp khác theo

phân công, phân cấp quản lý ngành, lĩnh vực.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thanh

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc

lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,

thiết bị y tế và nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp quản lý.

7. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra,

xử lý vi phạm pháp luật về giá, theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn

tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực về giá,

thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy

định. Kịp thời phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh triển khai

thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của

Bộ Tài chính và Bộ ngành liên quan.

8. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

về thuế và các lĩnh vực được phân công quản lý, đảm bảo người tiêu dùng được

cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: Chủ trì,

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực phân công quản lý,

kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận, trái luật hoặc hưởng lợi bất hợp pháp từ

các giao dịch tài chính, tín dụng thông qua thanh toán bằng chuyển khoản và các

giao dịch ngân hàng.

10. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Theo chức năng

nhiệm vụ chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử

lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền. Phối

hợp với Sở Công Thương trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ

chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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11. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh: Phối

hợp với cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ báo cáo

Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu)

các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường

tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Báo

Khánh Hòa, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổng hợp

kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực, địa

bàn phụ trách gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp,

báo cáo theo quy định.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

1. Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp

thực thi nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khen thưởng theo quy

định của pháp luật. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban,

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban

nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm quy chế này, tùy theo tính chất, mức

độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh;

Cục Quản lý thị trường tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh

Khánh Hòa; Chi cục Hải quan tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền

hình Khánh Hòa; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan,

đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của đơn

vị tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm đôn đốc các

cơ quan, đơn vị thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các sở,

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn

vị liên quan phản ánh kịp thời gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-25T15:23:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Kèm theo văn bản số 2999/SCT-TMNXK của SỞ CÔNG THƯƠNG




